
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT Mã SV Họ tên
Số tiền học phí 

còn nợ
Hệ ĐT Khoa Ghi chú

1 14520930 Nguyễn Thị Trúc Thương 3,250,000 CQUI HTTT Gia hạn hết 30/5/2016

2 08520132 Nguyễn Minh Hoàng 1,720,000 CQUI HTTT

3 09520331 Nguyễn Anh Tuấn 1,600,000 CQUI HTTT

4 09520518 Nguyễn Trí Hiếu 1,000,000 CQUI HTTT

5 09520743 Nguyễn Văn Đại 1,280,000 CQUI HTTT

6 10520239 Trần Trọng Thông 900,000 CQUI HTTT

7 10520240 Nguyễn Thúc Hảo 2,900,000 CQUI HTTT

8 10520531 Nguyễn Công Phúc 3,840,000 CQUI HTTT

9 10520577 Phạm Quốc Cường 1,900,000 CQUI HTTT

10 11520077 Nguyễn Thái Dương 4,600,000 CQUI HTTT

11 11520108 Nguyễn Trung Hiếu 540,000 CQUI HTTT

12 11520235 Ngô Hoàng Nam 2,900,000 CQUI HTTT

13 11520243 Đỗ Thị Thanh Ngân 1,500,000 CQUI HTTT

14 11520263 Nguyễn Trường Nhân 3,160,000 CQUI HTTT

15 11520342 Đinh Thành Tài 4,310,000 CQUI HTTT

16 11520486 Nguyễn Văn Vũ 4,120,000 CQUI HTTT

17 11520623 Phạm Thanh Sang 1,980,000 CQUI HTTT

18 11520641 Phạm Huỳnh Phương Thảo 5,600,000 CQUI HTTT

19 12520117 Nguyễn Thị Thu Giang 4,660,000 CQUI HTTT

20 12520409 Đặng Đình Thi 2,620,000 CQUI HTTT

21 12520640 Dương Hoàng Nam 3,900,000 CQUI HTTT

22 12520789 Nguyễn Thị Yến 1,600,000 CQUI HTTT

23 12520899 Lữ Thư Phương 3,700,000 CQUI HTTT

24 12520937 Tôn Thất Quang Vinh 2,720,000 CQUI HTTT

25 13520274 Hoàng Mạnh Hiếu 4,650,000 CQUI HTTT

26 13520303 Phạm Xuân Hoàng 3,850,000 CQUI HTTT

27 13520651 Cao Khả Phước 4,450,000 CQUI HTTT

28 13521065 Văn Thạch Xuân Vy 7,075,000 CQUI HTTT

29 14520469 Phạm Văn Linh 3,250,000 CQUI HTTT

30 14520514 Nguyễn Văn Miên 6,450,000 CQUI HTTT

31 14520519 Đoàn Quang Minh 4,250,000 CQUI HTTT

32 14520836 Dương Văn Thành 3,200,000 CQUI HTTT

33 14521011 Lê Đặng Phương Trúc 3,250,000 CQUI HTTT

34 14521121 Đinh Bảo Duy 10,050,000 CQUI HTTT
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STT Mã SV Họ tên
Số tiền học phí 

còn nợ
Hệ ĐT Khoa Ghi chú

35 15520054 K' Brờn 3,250,000 CQUI HTTT

36 15520248 Trần Kim Hoan 3,250,000 CQUI HTTT

37 15520294 Cái Võ Việt Huy 3,250,000 CQUI HTTT

38 15520433 Phan Thăng Lộc 3,250,000 CQUI HTTT

39 15520575 Trương Đức Nhân 3,250,000 CQUI HTTT

40 15520682 Trần Anh Quân 3,250,000 CQUI HTTT

Danh sách này gồm có 40 sinh viên./.
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